 TUẦN 5                                       Thứ hai ngày 02 tháng 10 năm 2023
Bài 8. BẢNG CỘNG (qua 10) (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1.Kiến thức, kĩ năng:

- Hình thành được bảng cộng (qua 10) qua việc hệ thống lại các phép cộng (qua 10) đã học thành một bảng.
- Vận dụng bảng cộng (qua 10) vào tính nhẩm, giả các bài tập hoặc bài toán thực tế lien quan đến phép cộng (qua 10).

2.Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học.

- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.

- HS: SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: (3p)

- GV gọi 2HS lên bảng điền kết quả các phép tính 9 + 4 và 8 + 5. ( có nêu cách tính)

-GV nhận xét, tuyên dương.
	- 2 HS lên bảng, lớp nhẩm miệng.

	2. Khám phá: (12p)

- GV nêu đưa ra câu chuyện Mai và Rô-bốt cùng hoàn thành các phép cộng (qua 10) đã học (9 + 2; 8 + 6; 7 + 5; 6 + 6) 

- GV cho 2 HS đóng vai Mai và Rô – bốt để hỏi-đáp.

-GV nhận xét, tuyên dương.

· GV hỏi: Các phép cộng (9 + 2; 8 + 6; 7 + 5; 6 + 6) có đặc điểm chung nào?

- Hãy hoàn thành luôn bảng cộng (qua 10).

·  GV yêu cầu HS nêu cách tính 9+3; 7+5; 5+7; 3+9

- GV gọi HS nối tiếp nêu các phép cộng trong

bảng công ( qua 10).

* GV chốt cách tính các phép cộng (qua 10).
	- HS theo dõi.

- HS đóng vai.

+ Mai: Bạn hãy nêu cho tớ cách tính 9 + 2?

+ Rô-bốt: Tách 2 = 1 + 1; lấy 9 + 1 = 10 rồi cộng thêm  1 được kết quả là  11. Nhờ bạn nêu cho tớ cách tính 8 + 6?

+ Mai: Tách 6 = 2 + 4; lấy 8 + 2 = 10 rồi cộng thêm 4 được kết quả là 14.

+ Mai: (hỏi lớp) nêu giúp mình cách tính 7 + 5 và 6 + 6

- HS nêu: là các phép cộng có kết quả lớn hơn 10.

- HS làm việc cá nhân.

· HS nêu.
· HS nêu nối tiếp ( 2 lượt)

	3. Luyện tập:

Bài 1: Tính nhẩm (4p)

- Gọi HS đọc đề bài.

? Đề bài yêu cầu gì? 
? Thế nào là tính nhẩm?

- GV YC HS nhẩm nhanh kết quả của các phép tính.

- GV gọi HS nối tiếp nêu kết quả của từng phép tính.

- YC HS nêu cách nhẩm của phép tính 9 + 5; 7 + 6

- GV nhận xét, tuyên dương.

*GV chốt các phép cộng trong bảng cộng (qua 10)
	- HS đọc.

- HS trả lời.

- HS làm việc cá nhân.

- 2 lượt HS nêu.
- HS  nêu.

· - HS nghe.



	Bài 2: (5p)

- GV nêu tên trò chơi “Tìm cá cho mèo”; phổ biến cách chơi, luật chơi và chia đội.
- GV thao tác mẫu.

- GV phát đồ dùng cho các nhóm; YC các nhóm thực hiện.

- GV nhận xét, khen ngợi HS 

* GV có thể đưa thêm các phép cộng (qua 10) để cho HS luyện tập thêm.
	- HS lắng nghe.

- HS quan sát hướng dẫn.

- HS thực hiện chơi theo

- HS nghe.



	Bài 3: (8p)

- GV gọi HS đọc đề bài.

- GV: Đề bài cho ta nhiều đèn lồng. Trên mỗi đèn lồng đều ghi một phép tính cộng thuộc bảng cộng (qua 10). 

? Đề bài yêu cầu gì?

- GV yêu cầu HS quan sát tranh và nhẩm kết quả của phép tính ở mỗi đèn lồng.

- GV yêu cầu HS nối tiếp nêu lần lượt kết quả các phép tính ghi ở từng đèn lồng.

? Các đèn lồng nào ghi phép tính có kết quả bằng nhau? Và bằng bao nhiêu?

? Trong bốn đèn lồng màu đỏ, đèn lồng nào ghi phép tính có kết quả lớn nhất?

? Đèn lồng ghi phép tính có kết quả bé nhất?

-GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS đọc.

- HS nghe.

· HS trả lời

· HS quan sát tranh.

· HS nêu. (2 lượt)

· - HS trả lời: 7 + 5; 4 + 8; 9 + 3 có kết quả bằng nhau (bằng 12).

+ Đèn lồng ghi phép tính 8 + 7 có

kết quả lớn nhất.

+ Đèn lồng ghi phép tính 6 + 5 có kết quả bé nhất.

	3. Vận dụng: (3p)

- GV tổ chức cho HS chơi “ Xì điện” nối tiếp nêu các phép tính trong bảng cộng qua 10.

- Hôm này chúng ta học bài gì?
- Nhận xét giờ học.
	- HS chơi.

-HS nêu.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (nếu có)
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Thứ ba  ngày 03 tháng 10 năm 2023
Bài 8. BẢNG CỘNG (qua 10) (T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Kiến thức, kĩ năng: HS biết:

- Thực hành, vận dụng được bảng cộng (qua 10) vào giải các bài tập và bài toán thực tế liên quan đến phép cộng (qua 10) và so sánh các số.

- Củng cố về tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính, so sánh số,…..
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực giao tiếp toán học.

- Phát triển kĩ năng hợp tác, kĩ năng so sánh số, rèn tính cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.

- HS: SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khám phá: (3p)

- GV tổ chức cho HS chơi xì điện (yêu cầu nêu các phép cộng có kết quả qua 10)
-GV nhận xét, tuyên dương. Giới thiệu bài mới
	- HS chơi

- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:
	

	Bài 1: Số? (5p)

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV hỏi: Trong một phép tính khi biết hai số hạng, muốn tìm Tổng ta làm như thế nào? 

- GV gọi HS nêu kết quả của cột đầu tiên.

- GV gọi HS nêu số cần điền ở cột thứ hai và hỏi: Làm thế nào em tìm ra được đây là số cần điền?

- GV yêu cầu HS điền các ô còn lại.

- GV chữa bài, nhận xét, tuyên dương.
	- HS đọc đề bài.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS nối tiếp nêu.

	Bài 2: Số? (5p)

- Gọi HS đọc đề bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

a) - GV hỏi: Số cần điền vào hình tròn là bao nhiêu? Vì sao?

- GV thực hiện tương tự để tìm số được điền vào ngôi sao.

- GV lưu ý HS cần nhẩm kết quả từng phép tính theo thứ tự từ trái sang phải 
	- HS nêu.

- HS trả lời.(số 14)

- 1-2 HS trả lời.(số 10)

- HS lắng ghe.



	rồi điền kết quả theo yêu cầu.

b) GV yêu cầu HS tự điền.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Đánh giá, nhận xét bài HS.
	- HS thực hiện làm bài cá nhân.

- HS đổi chéo kiểm tra.

	Bài 3: (6p)

- GV nêu tên trò chơi “Tìm  tổ ong cho gấu” và phổ biến cách chơi, luật chơi.

- GV thao tác mẫu.

- GV phát đồ dùng cho các nhóm; YC các nhóm thực hiện.

- GV nhận xét, khen ngợi HS
	- HS lắng nghe.

- HS quan sát hướng dẫn.

- HS thực hiện chơi theo nhóm 4.

	Bài 4: (6p)

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- HDHS nhận xét các vế so sánh:

a) Vế trái là một phép tính, vế phải là số cụ thể.

b) Cả hai vế đều là phép tính.

=> Để so sánh được hai vế, ta làm như thế nào? 

- GV cho HS làm bài vào vở ô li.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhận xét, đánh giá bài HS.
	- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS thực hiện chia sẻ.

- 1-2 HS trả lời.

- HS làm bài cá nhân.

- HS đổi chéo vở kiểm tra.



	Bài 5: (7p)

- Gọi HS đọc YC bài.

(GV đưa hình ảnh ca-bin thực tế để cho QS)

- Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

- GV yêu cầu HS làm bài vảo vở.
- GV chữa bài. (có thể YC HS nêu lời giải khác)

- GV nhận xét, khen ngợi HS.
	- 2 -3 HS đọc.

- HS quan sát.

- HS trả lời.

- HS làm bài cá nhân.

- HS trả lời, nhận xét.

- HS đổi vở kiểm tra chéo.

	3. Vận dụng: (2p)

- Hôm nay em học bài gì? 

- Lấy ví dụ về phép tính cộng (qua 10)

- Nhận xét giờ học.
	- HS trả lời.

-HS lấy VD.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (nếu có)
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
_____________________________________________
Thứ ba  ngày 03 tháng 10 năm 2023
Luyện toán: Ôn luyện (tiết 1)
BÀI 8: BẢNG CỘNG (qua 10) (TIẾT 2)

I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS có khả năng:
  1. Kiến thức, kĩ năng: 

- Vận dụng bảng cộng ( qua 10) vào tính nhẩm, giải các bài tập hoặc bài toán thực tế liên quan đến phép cộng ( qua 10)

  2. Năng lực: 

-  Phát triển năng lực tính toán.
  3. Phẩm chất: 

- Có tính tính cẩn thận khi làm bài
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: VBT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

	1. Khởi động: (3p)
- GV cho HS hát.
2. HDHS làm bài tập : (30p)
Bài 1:  Số? (5p)
- GV gọi HS đọc yêu cầu

- GV hướng dẫn HS: Con cần thực hiện lấy số ở hàng trên cộng số hàng dưới như mẫu và điền kết quả vào các ô vuông.     

- GV yêu cầu HS làm bài vào vở BT
- GV gọi HS nối tiếp lên bảng chữa bài

- GV gọi HS nhận xét, chốt đáp án đúng.

- GV yêu cầu HS đổi vở để kiểm tra.

- GV hỏi: Dựa vào đâu để làm tốt BT1?
- GV gọi 1-2 HS đọc lại bảng cộng

- GV nhận xét, tuyên dương
Bài 2: :  Số? (5p)
- GV gọi HS đọc yêu cầu

- GV hướng dẫn HS : Bài tập này gồm 2 phần, các con thực hiện phép tính và điền đúng kết quả vào hình tròn còn trống.

- GV yêu cầu HS làm bài vào vở BT
- GV gọi 2 HS lên bảng chữa bài

- GV gọi HS nhận xét, chốt đáp án đúng.
Bài 3:  (7p)
a,Nối mỗi chú gấu với tổ ong lấy được(theo mẫu)

- GV gọi HS đọc yêu cầu

- GV yêu cầu HS tính ra kết quả của phép tính để nối sao cho đúng.
- GV yêu cầu HS làm bài vào VBT
- GV gọi HS lên bảng nối.

- GV gọi HS nhận xét, chốt đáp án đúng

- GV nhận xét, tuyên dương.

b,Viết các số ghi ở tổ ong theo thứ tự từ bé đến lớn.

+ Bài yêu cầu gì?

-  GV yêu cầu HS làm bài vào VBT
- GV gọi HS chữa bài.

- GV gọi HS nhận xét, chốt đáp án đúng.
- Phần b giúp con ôn lại kiến thức gì?

c,Viết tiếp vào chỗ chấm

- GV gọi HS trả lời.

- GV gọi HS nhận xét, chốt đáp án đúng.

- GV chốt: bài 3 củng cố kĩ năng thực hiện tính liên quan đến bảng cộng và cách sắp thứ tự các số.

Bài 4:>,<,= ? (6p)
- GV hỏi: Bài yêu cầu làm gì?
- GV yêu cầu HS làm bài vào VBT.

- GV gọi 2 HS lên bảng chữa bài

- GV gọi HS nhận xét, chốt đáp án đúng
- GV hỏi: Vì sao 6 + 7 >  12 ?

- GV hỏi:Con có nhận xét gì về 9+3…3+9?

- GV chốt: Trong phép cộng khi đổi vị trí của hai số hạng thì tổng của chúng không thay đổi. Ta có thể điền dấu = với những phép tính như vậy mà không cần tìm ra kết quả.

Bài 5: (7p)
- GV gọi HS đọc yêu cầu
- GV hỏi:

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

- GV yêu cầu HS làm VBT.

- GV gọi 1 HS lên bảng chữa

- GV gọi HS nhận xét, chốt đáp án đúng

- GV gọi HS nêu lời giải khác
- GV nhận xét và chốt.
3. Củng cố, dặn dò: (2p)
- YC HS học bài và chuẩn bị bài sau

	- HS hát tập thể

- HS đọc

- HS lắng nghe

- HS làm bài

- HS chữa bài

+

6

7

7

8

9

9

5

6

7

6

5

8

11

13

14

14

14

17

- HS nhận xét

- HS đổi vở kiểm tra .

- HS: Dựa vào bảng cộng

- HS đọc lại

- HS đọc yêu cầu

- HS lắng nghe.

- HS làm bài

- 2 HS lên chữa bài.


- HS nhận xét 

- HS đọc

- HS làm bài vào vở

- HS lên bảng nối.
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-HS nhận xét

- HS trả lời.

- HS làm bài.

- HS chữa bài
- HS nhận xét

- HS trả lời:  sắp thứ tự các số từ bé đến lớn .

- HS trả lời: Phép tính trên chú gấu có kết quả lớn nhất là 14.

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời: Bài yêu cầu điền dấu > ,<, = vào ô trống thích hợp.

- HS làm vở

- HS chữa bài

a, 6 + 5  =   11              b,9 + 3 = 3 + 9 

    6 + 7  >   12                9+ 4 < 9 + 5 

- HS nhận xét.

- HS giải thích: vì 6 + 7= 13 mà 13 >12 nên ta điền dấu >.

- HS trả lời: 2 phép tính đều có số hạng 3 và 9.

- HS lắng nghe.

- HS đọc yêu cầu.

- HS trả lời:

+ Bài toán cho biết: Buổi sáng có 9 chuyến ô tô chở hàng cứu trợ, buổi chiều có 7 chuyến ô tô chở hàng cứu trợ .

+ Bài toán hỏi : Cả buổi sáng và buổi chiều có bao nhiêu ô tô chở hàng cứu trợ?

- HS làm VBT

- 1 HS lên bảng chữa:

  Cả buổi sáng và buổi chiều có số ô tô chở hàng cứu trợ là:

                 9 + 7 = 16 ( ô tô)

                          Đáp số: 16 ô tô
- HS nêu lời giải khác: Số ô tô chở hàng cứu trợ của cả buổi sáng và buổi chiều là:

                       9 + 7 = 16 ( ô tô)

                          Đáp số: 16 ô tô



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (nếu có)
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
_____________________________________________

Thứ tư ngày 04 tháng 10 năm 2023
BÀI 9. GIẢI BÀI TOÁN VỀ THÊM, BỚT MỘT SỐ ĐƠN VỊ (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

*Kiến thức, kĩ năng:

- HS nhận biết được bài toán về thêm một số đơn vị. Biết giải và trình bày bài giải bài toán về thêm (có một bước tính).

- Vận dụng giải được các bài toán về thêm một số đơn vị (liên quan đến ý nghĩa thực tiễn của phép tính).

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học.

- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.

- HS: SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khới động: (3p)

- HS hát 

- GV giới thiệu bài
	- HS hát

- HS lắng nghe, nhắc lại tên bài học.

	2. Khám phá: (12p)

- GV nêu bài toán (có hình minh họa).

- GV yêu cầu HS đọc lại đề toán.

* GV HD tóm tắt bài toán.
- GV hỏi: + Bài toán cho biết gì?

                + Bài toán hỏi gì?

(GV dựa vào trả lời của HS để hiện ra tóm tắt giống SGK)

· GV yêu cầu HS nêu lại bài toán.

     Đây là bài toán về thêm một số đơn vị.

*GV HD cách giải bài toán:

- Cho HS nêu lời giải.

- Yêu cầu HS suy nghĩ để viết phép tính ra nháp, 1HS lên bảng làm bài.

- GV hỏi: Tại sao con làm phép cộng?

- GV chữa bài và nhận xét.

* GV HD cách trình bày bài giải:

- GV gọi HS nêu lại lời giải, phép tính giải, đáp số. (Khi HS nêu, GV HD HS cách trình bày lên bảng lớp)
* GV nêu lại các bước giải bài toán có lời văn:

+ Tìm hiểu, phân tích, tóm tắt đề bài (phần này không cần ghi vào bài giải)

+ Tìm cách giải bài toán (Tìm phép tính giải, câu lời giải)

+ Trình bày (viết) bài giải: Câu lời giải      Phép tính giải      Đáp số.
	- HS nghe và quan sát.

- 2HS nêu.

- HS trả lời.

- HS: có 8 quả trứng, thêm 2 quả trứng.

- HS: Có tất cả bao nhiêu quả trứng.

· HS nêu lại bài toán.

· HS nêu.

· HS viết phép tính.

· HS trả lời.

· HS nêu và QS GV trình bày bài giải.

- HS lắng nghe.

	3. Luyện tập:

Bài 1: (8p)

- Gọi HS đọc YC bài.

? Bài cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

- GV hoàn thiện phần tóm tắt bài toán trong SGK.

- GV gọi HS nêu lại đề toán dựa vào tóm tắt.

? Bài toán thuộc dạng toán nào?

- GV gọi 1HS lên bảng giải bài toán, lớp làm vở.

- GV chữa bài.

-GV (có thể yêu cầu HS nêu thêm lời giải khác) nhận xét, tuyên dương.

*GV chốt lại dạng toán và cách trình bày bài giải bài toán có lời văn.
	- HS đọc.

- HS trả lời.
-HS làm việc cá nhân.

- 2 HS nêu.
- HS: Bài toán về thêm một số đơn vị.

- 1 HS lên bảng, HS dưới lớp làm vở.

- HS nghe, đổi vở kiểm tra chéo.

- (VD: Lọ hoa có tất cả số bông hoa là:)

- HS lắng nghe.



	Bài 2: (8p)

- Gọi HS đọc YC bài.

? Bài cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

- GV hoàn thiện phần tóm tắt bài toán trong SGK.

- GV gọi HS nêu lại đề toán dựa vào tóm tắt.

? Bài toán thuộc dạng toán nào?

- GV gọi 1HS lên bảng giải bài toán, lớp làm vở.
- GV chữa bài.

-GV (có thể yêu cầu HS nêu thêm lời giải khác) nhận xét, tuyên dương.=> GV chốt 
	- HS đọc.

- HS trả lời.
-HS làm việc cá nhân.

- 2 HS nêu.
- HS: Bài toán về thêm một số đơn vị.

- 1 HS lên bảng, HS dưới lớp làm vở.
- HS nghe, đổi vở kiểm tra chéo.
- (VD: Có tất cả số bạn chơi kéo co là:)

- HS nghe.

	3. Vận dụng (2p)
- Hôm nay em học bài gì? 

- Khi trình bày bài giải bài toán có lời văn ta cần chú ý điều gì?

- Nhận xét giờ học.
	- HS nêu.

- HS chia sẻ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (nếu có)
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

________________________________________________
Thứ năm ngày 5 tháng 10 năm 2023
BÀI 9. GIẢI BÀI TOÁN VỀ THÊM, BỚT MỘT SỐ ĐƠN VỊ (T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Kiến thức, kĩ năng:

- HS nhận biết được bài toán về bớt một số đơn vị. Biết giải và trình bày bài giải bài toán về bớt ( có một bước tính)

- Vận dụng giải được các bài toán về thêm một số bớt vị ( liên quan đến ý nghĩa thực tiễn của phép tính).

2. Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học.

- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.

- HS: SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. 1. Khởi động: (3p)
2. –Gọi HS lên làm bài 2 (trang 36).
3. –GV nhận xét, chữa bài.
	-1HS lên bảng.

	2. Khám phá: (8p)
- GV nêu bài toán ( có hình minh họa).

- GV yêu cầu HS đọc lại đề toán.

*GV HD tóm tắt bài toán.
- GV hỏi: + Bài toán cho biết gì?

                + Bài toán hỏi gì?

( GV dựa vào trả lời của HS để hiện ra tóm tắt giống SGK)

· GV yêu cầu HS nêu lại bài toán.

     Đây là bài toán về bớt một số đơn vị.

*GV HD cách giải bài toán:

- Cho HS nêu lời giải.

- Yêu cầu HS suy nghĩ để viết phép tính ra nháp, 1HS lên bảng làm bài.

- GV hỏi: Tại sao con làm phép trừ?

- GV chữa bài và nhận xét.

* GV HD cách trình bày bài giải:

- GV gọi HS nêu lại lời giải, phép tính giải, đáp số.

(Khi HS nêu, GV HD HS cách trình bày bài giải lên bảng lớp)
	-HS nghe và quan sát.

- 2HS nêu.

- HS trả lời.

- HS: có 10 con chim, bay đi 3con.
- HS: Còn lại bao nhiêu con chim.

· HS nêu lại bài toán.

· HS nêu.

· HS viết phép tính.

· HS trả lời.

· HS nêu và quan sát GV trình bày bài giải.



	Bài giải:

Số con chim còn lại là:
10 - 3  = 7 ( con)

Đáp số: 7 con chim.

*GV nêu lại các bước giải bài toán có lời văn:

+ Tìm hiểu, phân tích, tóm tắt đề bài ( phần này không cần ghi vào bài giải)

+ Tìm cách giải bài toán ( Tìm phép tính giải, câu lời giải)

+ Trình bày ( viết) bài giải: Câu lời giải      Phép tính giải        Đáp số.
	- HS lắng nghe.

	3. Hoạt động (7p)
- Gọi HS đọc YC bài.

? Bài cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

 - GV hoàn thiện phần tóm tắt bài toán trong SGK.

- GV gọi HS nêu lại đề toán dựa vào tóm tắt.

? Bài toán thuộc dạng toán nào?

- GV gọi 1HS lên bảng giải bài toán, lớp làm vở.
- GV chữa bài.

-GV (có thể yêu cầu HS nêu thêm lời giải khác) nhận xét, tuyên dương.

*GV chốt lại dạng toán và cách trình bày bài giải bài toán có lời văn.
	- HS đọc.

- HS trả lời.

-HS làm việc cá nhân.

- 2 HS nêu.
- HS: Bài toán về bớt một số đơn vị.

- 1 HS lên bảng, HS dưới lớp làm vở.

- HS nghe, đổi vở kiểm tra chéo.
- HS nghe.



	4. Luyện tập (15p)
Bài 1: - Gọi HS đọc YC bài.
? Bài cho biết gì?
? Bài toán hỏi gì?

- GV gọi HS nêu lại đề toán dựa vào tóm tắt.

? Bài toán thuộc dạng toán nào?

- GV gọi 1HS lên bảng giải bài toán, lớp làm vở.
- GV chữa bài.

-GV (có thể yêu cầu HS nêu thêm lời giải khác) nhận xét, tuyên dương.
	- HS đọc.

- HS: Cho biết tóm tắt của bài toán.
- HS: Yêu cầu dựa vào tóm tắt để giải.
- 2 HS nêu.
- HS: Bài toán về thêm một số đơn vị.

- 1 HS lên bảng, HS dưới lớp làm vở.

Bài giải

Có tất cả số cái thuyền là:

 9 + 4 = 13 (cái)

Đáp số: 13 cái thuyền.

- HS nghe, đổi vở kiểm tra chéo.


	Bài 2: - Gọi HS đọc YC bài.
? Bài cho biết gì?
? Bài toán hỏi gì?

-GV gọi HS nêu miệng tóm tắt của bài toán.

- GV gọi HS nêu lại đề toán dựa vào tóm tắt.

? Bài toán thuộc dạng toán nào?

- GV gọi 1HS lên bảng giải bài toán, lớp làm vở.

- GV chữa bài.

-GV (có thể yêu cầu HS nêu thêm lời giải khác) nhận xét, tuyên dương.

*GV chốt lại dạng toán bớt một số đơn vị và cách trình bày bài giải.
	- HS đọc.

- HS trả lời.

-HS làm việc cá nhân.

- 2 HS nêu.
- HS: Bài toán về bớt một số đơn vị.

- 1 HS lên bảng, HS dưới lớp làm vở.

Bài giải

Trên xe còn lại số bạn là:

 14 - 3  =  12( bạn)

Đáp số: 12 bạn.

- HS nghe, đổi vở kiểm tra chéo.

- (VD: Số bạn còn lại trên xe là:)

- HS nghe.



	3. Vận dụng (2p)
- Hôm nay em học bài gì? 

- Khi trình bày bài giải bài toán có lời văn ta cần chú ý điều gì?

- Nhận xét giờ học.
	- HS nêu.

- HS chia sẻ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (nếu có)
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

________________________________________________

Thứ năm ngày 5 tháng 10 năm 2023
Luyện toán: Ôn luyện (tiết 2)
BÀI 9: BÀI TOÁN VỀ THÊM, BỚT MỘT SỐ ĐƠN VỊ (TIẾT 2)

I. Mục tiêu: Sau bài học, HS có khả năng:
1. Kiến thức, kĩ năng:

- HS nhận biết được bài toán về bớt một số đơn vị. Biết giải và trình bày bài giải bài toán về bớt ( có một bước tính)

- Vận dụng giải được các bài toán về bớt một số đơn vị ( liên quan đến ý nghĩa thực tiễn của phép tính).

2. Năng lực.
 - Phát triển năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học.
3. Phẩm chất: 
- Có tính tính cẩn thận khi làm bài
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: VBT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

	1. Khởi động: (3p)
- GV cho HS hát.
2. HDHS làm bài tập : (30p)
Bài 1: (7p)
- GV gọi HS đọc yêu cầu
- GV hỏi:

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

-  GV tóm tắt bài:

Có           : 35 người

Xuống xe: 12 người

Còn lại    : ….người?
- GV yêu cầu HS làm VBT.

- GV gọi 1 HS lên bảng chữa

- GV gọi HS nêu lời giải khác.

- GV gọi HS nhận xét, chốt đáp án đúng

Bài 2: (8p)
- GV gọi HS đọc yêu cầu
- GV hỏi:

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

+ Muốn biết trên cành cây còn lại mấy con chim ta làm phép tính gì?

- GV yêu cầu HS làm VBT.

- GV gọi 1 HS lên bảng chữa

- GV gọi HS nhận xét, chốt đáp án đúng
- Đánh giá, nhận xét bài HS.
Bài 3: Giải bài toán theo tóm tắt sau:

( 7p)
Tóm tắt:

Có       : 45 con gà

Bán     : 14 con gà 

Còn lại: …con gà?

- GV gọi HS đọc đề bài

- GV yêu cầu HS từ tóm tắt bài nêu đề bài toán

- GV yêu cầu HS làm bài vào VBT’

- GV gọi 1 HS lên chữa bài
- GV hỏi: Vì sao con thực hiện phép tính 

45- 14 để tìm ra số con gà còn lại
- GV nhận xét và chốt đáp án

Bài 4: (8p)
- GV gọi HS đọc đề bài
- GV yêu cầu HS tự tóm tắt

- GV yêu cầu HS làm bài vào VBT

- GV gọi 1 HS lên chữa bài
- GV gọi HS nêu lời giải khác.

- GV nhận xét và chốt đáp án.
3. Củng cố, dặn dò: (3p)
- Hôm nay em được củng cố kiến thức gì? 
- Nhận xét giờ học.
	- HS hát

- HS đọc

- HS trả lời

+ Bài toán cho biết : Xe buýt đang chở 35 người, tới bến đỗ có 12 người xuống xe.

+ Bài toán hỏi: Trên xe buýt còn lại bao nhiêu người?

- HS quan sát.

- HS làm bài vào VBT

- HS chữa:

Trên xe buýt còn lại số người là:

           35 – 12 = 23 ( người)

                         Đáp số: 23 người

- HS nêu: 

Số người còn lại trên xe buýt là:

          35 – 12 = 23 ( người)

                         Đáp số: 23 người

- HS nhận xét

- HS đọc

- HS trả lời:

+ Bài toán cho biết : Trên cành cây có  16 con chim đang bay, lúc sau có 5 con bay đi.

+ Bài toán hỏi: Trên cành cây còn lại mấy con chim đang đậu?

+ Ta làm phép tính trừ

- HS làm bài vào VBT

- 1 HS đọc bài:

Trên cành cây còn lại số con chim đang đậu là:

               16 – 5 = 11(con chim)

                            Đáp số: 11 con chim

- HS nhận xét, chữa bài

- HS đọc

- HS nêu đề: Nhà có nuôi 45 con gà , mẹ bán đi 14 con gà. Hỏi nhà còn lại mấy con gà?

- HS làm bài.

- HS chữa:

Nhà còn lại số con gà là:

          45 – 14 = 31 ( con gà)

                             Đáp số : 31 con gà
- HS trả lời: Vì bán đi 14 con gà là bớt đi 14 con gà.
- HS đọc

- HS tóm tắt:

Trên bờ          : 15 con vịt

Xuống ao       : 3 con vịt

Trên bờ còn lại:….con vịt?

- HS làm bài.

- HS chữa:
Trên bờ còn lại số con vịt là:

          15 – 3 = 12( con vịt)

                     Đáp số: 12 con vịt

- HS nêu lời giải khác:

Số con vịt còn lại trên bờ là:

             15 – 3 = 12 ( con vịt)

                           Đáp số: 12 con vịt
- HS trả lời.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (nếu có)
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

________________________________________________

Thứ sáu ngày 6 tháng 10 năm 2023
BÀI 10: LUYỆN TẬP CHUNG (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng:

- Ôn tập bảng cộng (qua 10).
- Thực hiện được các bài toán với hình khối lập phương.

2. Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề, giao tiếp toán học.

- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài học, các dụng cụ trò chơi phù hợp với lớp mình.

- HS: SGK, các hình khối đã chuẩn bị.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khám phá: (3’)

- Cho HS chơi  “ Xì điện” về bảng cộng.

- Nhận xét, dẫn vào bài.

2. Luyện tập: (25’)
Bài 1: - Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?

- GV hướng dẫn HS trả lời a,b:

a. GV yêu cầu HS tính nhẩm để hoàn thiện bảng cộng qua 10. 

b. GV yêu cầu HS tính kết quả của phép tính trong trường hợp có 2 dấu phép tính.

- GV nêu:

+ Muốn tính tổng các số ta làm thế nào? 

+ Muốn tính phép tính có hai dấu ta làm thế nào?

- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 2:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV yêu cầu HS nối phép tính ở quạt với kết quả ở ổ điện.

- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

- GV hỏi:

+ Quạt nào cắm vào ổ nào?

+ Quạt nào ghi phép tính có kết quả lớn nhất?

+ Quạt nào ghi phép tính có kết quả bé nhất?

- Nhận xét, tuyên dương.

Bài 3:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV YC HS thực hành cá nhân rồi báo cáo kết quả.

Câu a: Tính phép tính ở mỗi toa rồi tìm ra toa có kết quả lớn nhất.

Câu b: Tính kết quả ở mỗi toa tàu rồi tìm ra những toa có kết quả bé hơn 15.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- GV hỏi:

+ Trong đoàn tàu B, toa nào ghi phép tính có kết quả bé nhất? Toa tàu nào ghi kết quả lớn nhất?

+ Trong cả hai đoàn tàu, những toa tàu nào có kết quả phép tính bằng nhau?

- Nhận xét, đánh giá bài HS.

Bài 4:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV yêu cầu HS thực hiện yêu cầu a,b theo nhóm 4.

Câu a: Đếm số hình lập phương nhỏ ở mỗi hình rồi tìm ra hình có số lập phương nhỏ nhất.

Câu b: Tính tổng các khối hình lập phương nhỏ ở hình A,B.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhận xét, đánh giá bài HS.

3. Trò chơi Chuyền hoa: (5’)

- GV mời HS làm quản trò: nêu tên trò chơi và phổ biến cách chơi, luật chơi.

- Luật chơi: Có một bông hoa sẽ truyền qua các bạn nhạc dừng ở bạn nào bạn đó phải trả lời 1 phép tính trên màn hình.

- GV mời quản trò lên tiến hành trò chơi.

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

4. Vận dụng (2’)

- Nhận xét giờ học.
	- Thực hiện chơi.

- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS thực hiện lần lượt các YC.

- HS đọc nối tiếp các kết quả.

- HS thực hiện: 8 + 5 – 3 = 10.

- 1-2 HS trả lời.

- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS thực hiện theo cặp lần lượt các YC hướng dẫn.

- HS trả lời.

- HS đọc. 

- HS trả lời.

- HS chia sẻ.

- 1-2 HS trả lời.

- HS đọc. 

- HS trả lời.

- HS chia sẻ.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS chơi trò chơi vui vẻ, tích cực.

- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY: (Nếu có)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
____________________________________________________________________________
13





3





8





15





10








13

